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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TL 

TỈNH HƯNG YÊN 
 
 

Bản án số: 20/2022/HS-ST
 

Ngày: 03/6/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TL - TỈNH HƯNG YÊN 
 

- T2 phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lý. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn T2 Đô – Bí thư huyện Đoàn. 

                                       Bà Vũ Thị Toan – Cán bộ hưu xã Đức Thắng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thơm - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TL, tỉnh Hưng Yên tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Văn Mừng - Kiểm sát viên.  

Ngày 03 tháng 6 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện TL, tỉnh 

Hưng Yên, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

14/2022/TLST-HS ngày 21 tháng 4 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 20/2022/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Vũ Đức Th, sinh ngày 22/01/2005 tại: xã DC, huyện TL, tỉnh 

Hưng Yên; Nơi cư trú: Thôn DC, xã DC, huyện TL, tỉnh Hưng Yên; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 07/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Vũ Văn T, sinh năm 1978 và bà 

Nguyễn Thị N, sinh năm 1981; Gia đình bị cáo có 02 chị em, bị cáo là con thứ hai; 

Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 16/02/2022 bị Ủy ban 

nhân dân huyện TL, tỉnh Hưng Yên xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 

3.750.000 đồng về hành vi sản xuất, tàng trữ trái phép thuốc pháo; Bị cáo hiện đang 

bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo có mặt tại phiên 

tòa. 

* Người đại diện hợp pháp cho bị cáo: Ông Vũ Văn T, sinh năm 1978 - Có 

mặt.  

Trú tại: Thôn DC, xã DC, huyện TL, tỉnh Hưng Yên. 

* Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Hùng Ph - Luật sư thuộc Văn 

phòng luật sư Phúc Sơn.  

Địa chỉ: Phố NH, phường HN, T2 phố H, tỉnh Hưng Yên.  

Ông Ph có mặt tại phiên tòa. 
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1937 - Vắng mặt; 

- Anh Lương Quốc H1, sinh năm 2002 - Vắng mặt; 

- Anh Nguyễn Đức T2, sinh năm 2004 - Vắng mặt; 

- Anh Vũ Đức L, sinh năm 2004 - Có mặt; 

- Anh Nguyễn Đăng Tr, sinh năm 1964 - Vắng mặt; 

- Anh Vũ Hồng M, sinh năm 2006 - Có mặt; 

Đều trú tại: Thôn DC, xã DC, huyện TL, tỉnh Hưng Yên. 

 - Anh Đỗ Quang H2, sinh năm 2004 - Vắng mặt; 

 Trú tại: Thôn AT1, xã HV, huyện AT, tỉnh Hưng Yên. 

 - Chị Trần Thị H5, sinh năm 1974 - Vắng mặt; 

 Trú tại: Đường NT1, thị trấn V, huyện TL, tỉnh Hưng Yên. 

 * Người làm chứng: 

 - Anh Nguyễn Văn T5, sinh năm 1965 - Vắng mặt; 

 - Anh Nguyễn Đức T6, sinh năm 1978 - Vắng mặt; 

 Đều trú tại: Thôn DC, xã DC, huyện TL, tỉnh Hưng Yên. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

  Khoảng 09 giờ 50 phút, ngày 16/12/2021, tại Thôn DC, xã DC, huyện TL, 

tỉnh Hưng Yên, tổ công tác của Công an huyện TL tiến hành tuần tra, kiểm soát 

đã phát hiện, bắt quả tang Vũ Đức Th có hành vi tàng trữ trên bụng xe máy, biển 

số: 70L6-5097 01 bao tải dứa màu trắng, bên trong có: 101 vật hình trụ tròn, bên 

ngoài bọc giấy, dán băng dính trắng, đều có đường kính 2,5cm, cao 8,5cm và 11 

vật hình trụ tròn bên ngoài dán băng dính màu đen, đều có đường kính 7,5cm, cao 

17,5cm (được niêm phong ký hiệu M10). Tại chỗ Th thừa nhận 112 vật hình trụ 

tròn trên là pháo nổ Th của mua của Đỗ Quang H2 với giá 2.050.000 đồng (Th 

khai mua hộ Lương Quốc H1), Th chưa kịp đưa pháo cho Hưng thì bị phát hiện 

bắt giữ. Ngoài ra, Th còn khai nhận: Trong tháng 12/2021, Th cùng với Nguyễn 

Đức T2, Vũ Đức L, Vũ Hồng M tự mua hóa chất về làm pháo tại nhà T2 và nhà L 

để đốt chơi tết.  

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện TL tiến hành khám 

xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Đức Th, Nguyễn Đức T2 và Vũ Đức L đều ở Thôn 

DC, xã DC, huyện TL, tỉnh Hưng Yên.  

Quá trình khám xét chỗ ở của  không thu giữ được đồ vật, tài liệu gì có liên 

quan.  
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  Quá trình khám xét chỗ ở của T2 đã thu giữ: 

- Tại gầm giường phòng ngủ tầng 2 của Nguyễn Đức T2:  

+ 01 hộp kim loại đường kính 7,5cm, cao 25cm mặt ngoài ghi chữ: “Bột 

sữa trứng Custard” bên trong có: 01 hộp nhựa hình trụ đường kính 9cm, cao 

12,5cm bên trong chứa chất bột màu trắng, 01 túi kết tinh màu trắng được niêm 

phong ký hiệu M1;  02 túi bên trong chứa chất bột màu vàng chanh, 01 chén sứ 

đường kính 5cm, cao 4,5cm bên trong bám dính chất bột màu vàng, 01 hộp nhựa 

hình trụ đường kính 9cm, cao 13cm bên trong chứa chất bột màu trắng được niêm 

phong ký hiệu M2; 01 túi nilon bên trong chứa kết tinh màu trắng, được niêm 

phong ký hiệu M3; 

+ 01 thùng xốp kích thước (32x42x19)cm, bên trong chứa 17 cuộn giấy 

hình trụ vỏ màu đỏ nhiều kích thước khác nhau; 18 cuộn giấy hình trụ vỏ dán 

băng dính màu đen nhiều kích thước khác nhau; 99 cuộn giấy hình trụ nhiều kích 

thước khác nhau có tổng khối lượng 4,2kg. Các cuộn giấy đều được bịt chặt 1 đầu 

bằng giấy trộn keo. 

- Tại T2 cửa sổ phía Nam cạnh giường ngủ có: 

+ 02 hộp nhựa vỏ màu trắng và màu xanh đường kính lần lượt là 9cm, cao 

12cm và đường kính 12cm, cao 10cm, bên trong chứa chất màu đen, được niêm 

phong ký hiệu M4; 

+ 01 cốc thủy tinh loại có quai cao 8,5cm, đường kính 7,5cm bên trong 

chứa chất bột màu vàng - trắng trộn lẫn, được niêm phong ký hiệu M5; 

+ 02 thìa kim loại dài 19,5cm và 12cm, đã qua sử dụng. 

- Tại T2 cửa sổ phía Tây cạnh giường ngủ có: 02 lọ nhựa kích thước cao 

10,5cm, đường kính 5cm, mặt ngoài dán nhãn keo 502; 01 kéo kim loại chuôi bọc 

nhựa màu hồng dài 22cm, lưỡi rộng nhất 15cm. 

- Tại T2 cửa sổ phía Đông có: 02 lọ nhựa mặt ngoài đều dán nhãn ghi 502 

có kích thước lần lượt là (3x7,5)cm, (5x10,5)cm; 01 cuộn băng dính màu đen 

đường kính 5,5cm, đã qua sử dụng. 

- Trên mặt tủ sát đầu hồi nhà phía Nam có 01 dao dạng dao Thái Lan dài 

20cm, chuôi bằng nhựa màu nâu, lưỡi rộng 2,5cm. 

- Dưới gầm tủ sát đầu hồi nhà phía Nam có 01 ống nhựa loại PVC dài 

31cm, đường kính 2,5cm; 01 thước kẻ nhựa loại 30cm; 01 balô kích thước 

(45x37)cm, loại 2 quai khoác, mặt ngoài ghi chữ “CONVERSI” màu đen, đã cũ 

và nhiều tờ giấy bìa màu đỏ đều có kích thước (30x7,5)cm. 

  - Trên mặt bàn học giáp giường ngủ của Nguyễn Đức T2 có 01 ống kim 

loại hình trụ dài 18,5cm, đường kính 1,3cm; 01 đũa tre màu nâu dài 23,5cm; 01 

đoạn nilon quấn tròn dài 3cm, rộng 0,5cm; 01 đoạn nilon quấn tròn dài 1,5cm, 

rộng 0,7cm; 01 cuộn giấy hình trụ một đầu bịt chặt bằng giấy trộn keo dài 7,5cm; 

01 cuộn giấy vệ sinh cao 10,5cm, đường kính 5cm, loại màu trắng không lõi, đã qua 

sử dụng. (bút lục 37-38) 
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  Quá trình khám xét chỗ ở của L đã thu giữ: 

  - 01 nắp tròn bên trong để những viên dạng tròn màu đen được niêm phong 

ký hiệu M9. 

- 01 gói giấy bên trong có chứa chất bột màu trắng được niêm phong ký 

hiệu M8;  

- 01 túi nilon có chứa chất bột màu trắng được niêm phong ký hiệu M7; 

- 05 vỏ hộp nhựa màu trắng có bám dánh chất bột màu đen; 01 hộp nhựa 

màu vàng bên trong có chất bột màu đen đều được niêm phong ký hiệu M6; 

- 01 bật lửa ga; 02 lọ keo dán, đã qua sử dụng.  

Tại bản kết luận giám định số 9129 ngày 17/12/2021 của Viện khoa học 

hình sự - Bộ Công an kết luận: 112 vật hình trụ, đầu mỗi vật có gắn dây ngòi 

đựng trong 01 thùng cattong niêm phong ký hiệu M10 gửi giám định đều là pháo 

nổ, tổng khối lượng là 11kg.  

Tại bản kết luận giám định số 9194 ngày 27/12/2021 của Viện khoa học 

hình sự - Bộ Công an kết luận:  

 - Các mẫu vật có ký hiệu M1, M3 và M7 gửi giám định đều là Kaliclorat 

(KClO3), thường được dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc pháo nổ, có khối 

lượng lần lượt là 1,14kg, 0,5kg và 65,2g; 

 - Mẫu vật có ký hiệu M4 gửi giám định đều là bột than (C), thường được 

dùng làm nguyên liệu để sản xuất thuốc pháo nổ, có khối lượng là 0,18kg; 

 - Mẫu vật có ký hiệu M2 gửi giám định là lưu huỳnh (S), thường được 

dùng làm nguyên liệu để sản xuất thuốc pháo nổ, có khối lượng là 1,08kg; 

 - Các mẫu vật có ký hiệu M5 và M6 gửi giám định đều là thuốc pháo nổ, 

thường được dùng để sán xuất pháo nổ, có khối lượng lần lượt là 7,56g và 38,8g; 

 - Mẫu vật có ký hiệu M8 gửi giám định là Canxi Cacbonat (vôi), thường 

dùng làm vật liệu trong xây dựng, có khối lượng là 10,4g; 

- Mẫu vật có ký hiệu M9 gửi giám định là thuốc pháo nổ và các muối kim 

loại (Na, Ba, Al…), thường được dùng để sản xuất pháo nổ (pháo hoa nổ), khi đốt 

phát ra ánh sáng, có khối lượng là 10,4g.  

Quá trình điều tra Vũ Đức Th khai nhận: Khoảng đầu tháng 12/2021, Th 

được Lương Quốc H1 nhờ mua hộ 2.050.000 đồng pháo nổ tự chế thì  đồng ý. 

Sau đó, Th liên lạc qua ứng dụng zalo với Đỗ Quang H2 để đặt mua pháo nổ thì 

H2 đồng ý (Th không nhớ tài khoản zalo của Th và H như thế nào). Th và Hòa thỏa 

thuận việc mua bán pháo diễn ra làm 02 lần. Lần thứ nhất, Th gặp H tại ngã tư PG, 

thuộc thị Trấn V, huyện TL mua của H 01 quả pháo nổ loại to và 70 quả pháo nổ 

loại nhỏ với giá 600.000 đồng. Ngày 15/12/2021, H gọi điện qua ứng dụng zalo cho 

Th hẹn gặp nhau ở khu vực ngã tư PG để giao dịch nốt số pháo còn lại thì Th đồng 

ý. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Th điều khiển xe máy chở Nguyễn Đức T2 đến 

vườn hoa ở khu vực ngã tư PG gặp H để mua pháo. Tại đây, Th tiếp tục mua của H 
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10 quả pháo nổ loại to và 31 quả pháo nổ loại nhỏ với giá 1.450.000 đồng. Sau đó 

Th mang số pháo nổ đã mua cất giấu tại nhà bà ngoại của Th ở Thôn DC, xã DC, 

huyện TL. Đến sáng ngày 16/12/2021, khi Th mang số pháo nổ trên cho H1 thì bị 

lực lượng Công an huyện TL và Công an xã DC phát hiện, bắt quả tang.  

Trước đó, khoảng đầu tháng 12/2021, Th đặt mua trên mạng các loại hóa chất: 

Lưu Huỳnh, KC1O3, Natri… sau đó mang đến nhà Nguyễn Đức T2 và Vũ Đức L 

cùng chế tạo thuốc pháo dùng để chế tạo pháo nổ đốt chơi tết. Cụ thể: Tại bếp nhà 

L, Th cùng Linh, M đã sử dụng các hóa chất gồm: Kaliclorat (KClO3), bột than 

(C), Lưu Huỳnh (S) và một số dụng cụ khác chế tạo ra các viên màu đen đều là 

thuốc pháo nổ (thường dùng để sản xuất pháo nổ) với mục đích làm ra pháo T2 

phẩm để đốt chơi tết; Tại tầng 2 nhà T2, Th và T2 đã sử dụng các hóa chất gồm: 

Kaliclorat (KClO3), bột than (C), Lưu Huỳnh (S) và một số chất khác chế tạo ra 

thuốc pháo nổ. Ngoài ra, T2 và Th đã cùng nhau làm được nhiều vỏ pháo nhưng 

chưa kịp cho thuốc pháo nổ vào vỏ pháo để tạo T2 pháo nổ thì bị Công an huyện 

TL kiểm tra, phát hiện.  

Quá trình điều tra Vũ Đức Th đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của 

mình như đã nêu trên.  

Tại Cáo trạng số: 17/CT-VKS-TL ngày 20/4/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện TL, tỉnh Hưng Yên đã truy tố Vũ Đức Th về tội Tàng trữ hàng cấm, theo 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay: 

* Bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ thái độ ăn 

năn, hối cải. 

* Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TL: Giữ nguyên nội 

dung cáo trạng. Đề nghị HĐXX: 

- Tuyên bố bị cáo Vũ Đức Th phạm tội Tàng trữ hàng cấm. 

- Về hình phạt: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự; điểm i, s 

khoản 1 Điều 51; Điều 65; Điều 90; 91; Điều 98; Điều 101 Bộ luật hình sự. Đề 

nghị xử phạt bị cáo  từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm.  

Giao bị cáo Vũ Đức Th cho Ủy ban nhân dân xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, 

tỉnh Hưng Yên giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.  

Nếu trong quá trình chấp hành án bị cáo thay đổi nơi cư trú thì áp dụng 

khoản 3 Điều 92, khoản 3 Điều 100 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian 

thử thách, nếu bị cáo vi phạm nghĩa vụ chấp hành án 02 lần trở lên thì có thể bị 

buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã tuyên theo quy định tại khoản 5 Điều 

65 Bộ luật hình sự. 
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- Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 46, điểm a, c khoản 1 Điều 

47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự. Đề nghị: 

  + Trả lại chị Trần Thị H5 01 xe máy nhãn hiệu YAMAHA SIRIUS, gắn 

biển số 70L6-5097, màu đen-bạc, số khung: RLCS5C6308Y137003, số máy: 

5C63-137003, đã qua sử dụng.  

  + Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 7, màu đen, bị vỡ nứt màn hình, loại 32G, số imei: 354910092667866, 

bên trong gắn 01 thẻ sim số seri: 8984048000063390598, đã qua sử dụng.  

  + Tịch thu cho tiêu hủy: 01 hộp kim loại đường kính 7,5cm, cao 25cm, mặt 

ngoài ghi chữ: “Bột sữa trứng Custard”, đã qua sử dụng; 01 thùng xốp kích thước 

(32x42x19)cm, bên trong chứa: 17 cuộn giấy hình trụ vỏ màu đỏ nhiều kích 

thước khác nhau, 18 cuộn giấy hình trụ vỏ dán băng dính màu đen nhiều kích 

thước khác nhau, 99 cuộn giấy hình trụ nhiều kích thước khác nhau; 01 thìa kim 

loại dài 19,5cm, đã qua sử dụng; 01 thìa kim loại dài 12cm, đã qua sử dụng; 02 lọ 

nhựa đều có kích thước cao 10,5cm, đường kính 05cm, mặt ngoài dán nhãn keo 

502, đã qua sử dụng; 01 kéo bằng kim loại, chuôi bọc nhựa màu hồng dài 22cm, 

lưỡi rộng nhất 15cm, đã qua sử dụng; 01 lọ nhựa mặt ngoài dán nhãn ghi 502, 

kích thước (3x7,5)cm, đã qua sử dụng; 01 lọ nhựa mặt ngoài dán nhãn ghi 502, 

kích thước (5x10,5)cm, đã qua sử dụng; 01 cuộn băng dính màu đen, đường kính 

5,5cm, đã qua sử dụng; 01 con dao dạng dao Thái Lan dài 20cm, chuôi bằng nhựa 

màu nâu, lưỡi rộng 2,5cm, đã qua sử dụng; 01 ống nhựa loại PVC dài 31cm, 

đường kính 2,5cm, đã qua sử dụng; 01 thước kẻ nhựa loại 30cm, đã qua sử dụng; 

01 balo vải, kích thước (45x37)cm, loại 02 quai khoác, mặt ngoài ghi chữ 

“CONVERSI” màu đen, đã cũ; Các mảnh tờ giấy bìa đỏ đều có kích thước 

(30x7,5)cm; 01 ống kim loại hình trụ dài 18,5cm, đường kính 1,3cm, đã qua sử 

dụng; 01 đũa tre màu nâu dài 23,5cm, đã qua sử dụng; 01 đoạn nilon quấn tròn 

dài 03cm, rộng 0,5cm, đã qua sử dụng; 01 đoạn nilon quấn tròn dài 1,5cm, rộng 

0,7cm, đã qua sử dụng; 01 cuộn giấy hình trụ, một đầu bịt chặt bằng giấy trộn keo 

dài 7,5cm, đã qua sử dụng; 01 cuộn giấy vệ sinh cao 10,5cm, đường kính 5cm, 

loại màu trắng không lõi, đã qua sử dụng; 02 lọ keo dán giấy, đã qua sử dụng; 01 

bật lửa ga, vỏ màu đỏ, đã qua sử dụng; 01 thùng cattong niêm phong mẫu vật 

hoàn lại sau giám định ghi ký hiệu M10 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, 

bên trong có 11kg pháo; 01 thùng cattong niêm phong ký hiệu M5, bên trong có 

2,56g thuốc pháo nổ, là mẫu vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - Bộ Công 

an; 01 thùng cattong niêm phong ký hiệu M6, bên trong có 23,8g thuốc pháo nổ, 

là mẫu vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an; 01 thùng cattong 

niêm phong ký hiệu M9, bên trong có 0,4g thuốc pháo nổ, là mẫu vật hoàn lại của 

Viện khoa học hình sự - Bộ Công an;; 01 thùng cattong niêm phong ký hiệu M1, 

bên trong có 1130g KCLO3, là mẫu vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - Bộ 

Công an; 01 thùng cattong niêm phong ký hiệu M2, bên trong có 1070g Lưu 

Huỳnh, là mẫu vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an; 01 thùng 

cattong niêm phong ký hiệu M3, bên trong có 490g KCLO3, là mẫu vật hoàn lại 
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của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an; 01 thùng cattong niêm phong ký hiệu 

M4, bên trong có 170g bột than, là mẫu vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - 

Bộ Công an; 01 thùng cattong niêm phong ký hiệu M7, bên trong có 55,2g 

KCLO3, là mẫu vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an; 01 thùng 

cattong niêm phong ký hiệu M8, bên trong có 0,4g CaCO3, là mẫu vật hoàn lại 

của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an.  

- Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

* Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo:  

- Nhất trí với việc Viện kiểm sát nhân dân huyện TL truy tố bị cáo về tội 

danh Tàng trữ hàng cấm, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình 

sự. 

- Đề nghị HĐXX xem xét: Bị cáo không được hưởng lợi gì từ việc mua pháo 

hộ. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa đã T2 khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ thái độ ăn năm 

hối cải. Bị cáo phạm tội khi còn là vị T2 niên. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 191; 

điểm i, s khoản 1; Điều 65; Điều 91; Điều 101 Bộ luật hình sự, đề nghị HĐXX cho 

bị cáo được hưởng mức án thấp nhất và được cải tạo tại ngoại tại địa phương thể 

hiện sự trừng trị kết hợp sự khoan hồng của pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên Công 

an huyện TL; Viện kiểm sát và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện TL 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

không có ý kiến hoặc có khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi và quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp 

với Biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người làm chứng, lời khai 

của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Vũ Đức T2, lời khai của người 

làm chứng anh Nguyễn Văn T5 và anh Nguyễn Đức T6; Phù hợp với lời khai của 

bị cáo tại cơ quan điều tra, cùng với vật chứng thu giữ được cùng các tài liệu thu 

thập khác có trong hồ sơ vụ án. Trên cơ sở đó có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 09 

giờ 50 phút, ngày 16/12/2021, tại Thôn DC, xã DC, huyện TL, tỉnh Hưng Yên, 

Vũ Đức Th đã có hành vi tàng trữ trái phép 11kg pháo nổ thì bị lực lượng Công 

an huyện Tiên Lữ phát hiện, bắt quả tang, thu giữ vật chứng. 

Hành vi như nêu trên của Vũ Đức Th đủ yếu tố cấu thành tội Tàng trữ hàng 

cấm, được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự. 
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Việc Viện kiểm sát nhân dân huyện TL, tỉnh Hưng Yên truy tố bị cáo về tội 

danh và áp dụng điều luật như Cáo trạng đã viện dẫn là đúng người, đúng tội, 

đúng quy định của pháp luật.  

[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đều 

thành khẩn khai nhận tội. Do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

[4] Về hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm chế độ quản lý 

đối với các loại hàng hóa Nhà nước cấm lưu hành, kinh doanh. Bị cáo nhận thức 

được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Do 

vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội mà bị cáo gây 

ra. Khi phạm tội và xét xử, bị cáo  chưa đủ 18 tuổi nên sẽ áp dụng Điều 101 Bộ 

luật tố tụng hình sự khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. Xét bị cáo có nơi cư 

trú rõ ràng, chưa có tiền án, tiền sự, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ và là vị 

T2 niên nên áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo dưới sự giám sát của chính 

quyền địa phương nơi cư trú cũng đủ giáo dục bị cáo sau này không tái phạm, 

đồng thời tạo điều kiện cho bị cáo hòa nhập cộng đồng để cải tạo thành người 

công dân có ích cho gia đình và xã hội. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo có nghề nghiệp và thu nhập không ổn 

định, không có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối 

với bị cáo.  

[6] Về xử lý vật chứng:  

- Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu YAMAHA SIRIUS, gắn biển số 70L6-

5097 màu đen bạc. Chiếc xe này là của chị Trần Thị H5, chị H5 cho  mượn để đi 

lại. Chị H5 không biết Th sử dụng để tàng trữ pháo nổ. Do vậy sẽ trả lại cho chị 

H5. 

- Đối với 01 chiếc điện thoại Iphone 7, mầu đen, bị cáo  đã sử dụng để liên 

lạc mua pháo nổ. Đây là công cụ phạm tội nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước. 

 - Đối với các vật chứng: 01 hộp kim loại đường kính 7,5cm, cao 25cm, mặt 

ngoài ghi chữ: “Bột sữa trứng Custard”, đã qua sử dụng; 01 thùng xốp kích thước 

(32x42x19)cm, bên trong chứa: 17 cuộn giấy hình trụ vỏ màu đỏ nhiều kích 

thước khác nhau, 18 cuộn giấy hình trụ vỏ dán băng dính màu đen nhiều kích 

thước khác nhau, 99 cuộn giấy hình trụ nhiều kích thước khác nhau; 01 thìa kim 

loại dài 19,5cm, đã qua sử dụng; 01 thìa kim loại dài 12cm, đã qua sử dụng; 02 lọ 

nhựa đều có kích thước cao 10,5cm, đường kính 05cm, mặt ngoài dán nhãn keo 

502, đã qua sử dụng; 01 kéo bằng kim loại, chuôi bọc nhựa màu hồng dài 22cm, 

lưỡi rộng nhất 15cm, đã qua sử dụng; 01 lọ nhựa mặt ngoài dán nhãn ghi 502, 

kích thước (3x7,5)cm, đã qua sử dụng; 01 lọ nhựa mặt ngoài dán nhãn ghi 502, 
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kích thước (5x10,5)cm, đã qua sử dụng; 01 cuộn băng dính màu đen, đường kính 

5,5cm, đã qua sử dụng; 01 con dao dạng dao Thái Lan dài 20cm, chuôi bằng nhựa 

màu nâu, lưỡi rộng 2,5cm, đã qua sử dụng; 01 ống nhựa loại PVC dài 31cm, 

đường kính 2,5cm, đã qua sử dụng; 01 thước kẻ nhựa loại 30cm, đã qua sử dụng; 

01 balo vải, kích thước (45x37)cm, loại 02 quai khoác, mặt ngoài ghi chữ 

“CONVERSI” màu đen, đã cũ; Các mảnh tờ giấy bìa đỏ đều có kích thước 

(30x7,5)cm; 01 ống kim loại hình trụ dài 18,5cm, đường kính 1,3cm, đã qua sử 

dụng; 01 đũa tre màu nâu dài 23,5cm, đã qua sử dụng; 01 đoạn nilon quấn tròn 

dài 03cm, rộng 0,5cm, đã qua sử dụng; 01 đoạn nilon quấn tròn dài 1,5cm, rộng 

0,7cm, đã qua sử dụng; 01 cuộn giấy hình trụ, một đầu bịt chặt bằng giấy trộn keo 

dài 7,5cm, đã qua sử dụng; 01 cuộn giấy vệ sinh cao 10,5cm, đường kính 5cm, 

loại màu trắng không lõi, đã qua sử dụng; 02 lọ keo dán giấy, đã qua sử dụng; 01 

bật lửa ga, vỏ màu đỏ, đã qua sử dụng. Các vật chứng này không có giá trị sử 

dụng, mau hỏng nên tịch thu cho tiêu hủy.  

- Đối với các vật chứng: 01 thùng cattong niêm phong mẫu vật hoàn lại sau 

giám định ghi ký hiệu M10 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, bên trong 

có 11kg pháo; 01 thùng cattong niêm phong ký hiệu M5, bên trong có 2,56g 

thuốc pháo nổ, là mẫu vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an; 01 

thùng cattong niêm phong ký hiệu M6, bên trong có 23,8g thuốc pháo nổ, là mẫu 

vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an; 01 thùng cattong niêm 

phong ký hiệu M9, bên trong có 0,4g thuốc pháo nổ, là mẫu vật hoàn lại của Viện 

khoa học hình sự - Bộ Công an; 01 thùng cattong niêm phong ký hiệu M1, bên 

trong có 1130g KCLO3, là mẫu vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - Bộ 

Công an; 01 thùng cattong niêm phong ký hiệu M2, bên trong có 1070g Lưu 

Huỳnh, là mẫu vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an; 01 thùng 

cattong niêm phong ký hiệu M3, bên trong có 490g KCLO3, là mẫu vật hoàn lại 

của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an; 01 thùng cattong niêm phong ký hiệu 

M4, bên trong có 170g bột than, là mẫu vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - 

Bộ Công an; 01 thùng cattong niêm phong ký hiệu M7, bên trong có 55,2g 

KCLO3, là mẫu vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an; 01 thùng 

cattong niêm phong ký hiệu M8, bên trong có 0,4g CaCO3, là mẫu vật hoàn lại 

của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an. Các vật chứng này là vật cấm lưu hành 

nên tịch thu cho tiêu hủy.  

[7] Các vấn đề khác:  

- Đối với Đỗ Quang H2: Quá trình điều tra đến nay không có căn cứ xác 

định H2 bán pháo cho Vũ Đức Th nên không có căn cứ xử lý đối với Đỗ Quang 

H2.  

- Đối với Lương Quốc H1: Quá trình điều tra đến nay không có căn cứ xác 

định H1 nhờ Vũ Đức Th mua pháo hộ nên không có căn cứ xử lý đối với Lương 

Quốc H1.  

- Đối với Nguyễn Đức T2: Quá trình điều tra đến nay xác định T2 đi cùng  

khi Th đi mua pháo. Tuy nhiên T2 không biết mục đích Th đi mua pháo. Do vậy 



10 

 

không đủ căn cứ chứng minh T2 đồng phạm với  về tội Tàng trữ hàng cấm nên 

không xem xét xử lý.  

- Đối với hành vi sản xuất, tàng trữ trái phép thuốc pháo của Vũ Đức Th, 

Nguyễn Đức T2, Vũ Đức L và Vũ Hồng M đã vi phạm điểm d khoản 4 Điều 10 

Nghị định 167 của Chính Phủ. Ngày 16/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện TL đã 

ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Th, T2, L và M. Xử phạt Th, 

T2 và L hình thức phạt tiền, mức phạt 3.750.000 đồng; Xử phạt M, hình thức 

Cảnh cáo. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

[9] Quan điểm, đề nghị của đại diện VKSND huyện TL tại phiên toà về tội 

danh, hình phạt, xử lý vật chứng là có căn cứ nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Về tội danh và hình phạt:  

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự; điểm i, s khoản 1 Điều 

51; Điều 65; Điều 91; Điều 101 Bộ luật hình sự.  

Tuyên bố: Bị cáo Vũ Đức Th phạm tội Tàng trữ hàng cấm. 

Xử phạt: Bị cáo Vũ Đức Th 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 01 năm 06 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.   

Giao bị cáo Vũ Đức Th cho Ủy ban nhân dân xã DC, huyện TL, tỉnh Hưng 

Yên giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.  

Nếu trong quá trình chấp hành án bị cáo Vũ Đức Th thay đổi nơi cư trú thì 

áp dụng khoản 3 Điều 92, khoản 3 Điều 100 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời 

gian thử thách, nếu bị cáo vi phạm nghĩa vụ chấp hành án 02 lần trở lên thì có thể 

bị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã tuyên theo quy định tại khoản 5 

Điều 65 Bộ luật hình sự. 

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối 

với bị cáo.  

[3] Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 46, điểm a, c 

khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự. 

  - Trả lại chị Trần Thị H5, sinh năm 1974; Trú tại: Đường NT1, thị trấn V, 

huyện TL, tỉnh Hưng Yên, 01 xe máy nhãn hiệu YAMAHA SIRIUS, gắn biển số 

70L6-5097, màu đen-bạc, số khung: RLCS5C6308Y137003, số máy: 5C63-

137003, đã qua sử dụng.  
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  - Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 7, màu đen, bị vỡ nứt màn hình, loại 32G, số imei: 354910092667866, 

bên trong gắn 01 thẻ sim số seri: 8984048000063390598, đã qua sử dụng.  

  - Tịch thu cho tiêu hủy: 01 hộp kim loại đường kính 7,5cm, cao 25cm, mặt 

ngoài ghi chữ: “Bột sữa trứng Custard”, đã qua sử dụng; 01 thùng xốp kích thước 

(32x42x19)cm, bên trong chứa: 17 cuộn giấy hình trụ vỏ màu đỏ nhiều kích 

thước khác nhau, 18 cuộn giấy hình trụ vỏ dán băng dính màu đen nhiều kích 

thước khác nhau, 99 cuộn giấy hình trụ nhiều kích thước khác nhau; 01 thìa kim 

loại dài 19,5cm, đã qua sử dụng; 01 thìa kim loại dài 12cm, đã qua sử dụng; 02 lọ 

nhựa đều có kích thước cao 10,5cm, đường kính 05cm, mặt ngoài dán nhãn keo 

502, đã qua sử dụng; 01 kéo bằng kim loại, chuôi bọc nhựa màu hồng dài 22cm, 

lưỡi rộng nhất 15cm, đã qua sử dụng; 01 lọ nhựa mặt ngoài dán nhãn ghi 502, 

kích thước (3x7,5)cm, đã qua sử dụng; 01 lọ nhựa mặt ngoài dán nhãn ghi 502, 

kích thước (5x10,5)cm, đã qua sử dụng; 01 cuộn băng dính màu đen, đường kính 

5,5cm, đã qua sử dụng; 01 con dao dạng dao Thái Lan dài 20cm, chuôi bằng nhựa 

màu nâu, lưỡi rộng 2,5cm, đã qua sử dụng; 01 ống nhựa loại PVC dài 31cm, 

đường kính 2,5cm, đã qua sử dụng; 01 thước kẻ nhựa loại 30cm, đã qua sử dụng; 

01 balo vải, kích thước (45x37)cm, loại 02 quai khoác, mặt ngoài ghi chữ 

“CONVERSI” màu đen, đã cũ; Các mảnh tờ giấy bìa đỏ đều có kích thước 

(30x7,5)cm; 01 ống kim loại hình trụ dài 18,5cm, đường kính 1,3cm, đã qua sử 

dụng; 01 đũa tre màu nâu dài 23,5cm, đã qua sử dụng; 01 đoạn nilon quấn tròn 

dài 03cm, rộng 0,5cm, đã qua sử dụng; 01 đoạn nilon quấn tròn dài 1,5cm, rộng 

0,7cm, đã qua sử dụng; 01 cuộn giấy hình trụ, một đầu bịt chặt bằng giấy trộn keo 

dài 7,5cm, đã qua sử dụng; 01 cuộn giấy vệ sinh cao 10,5cm, đường kính 5cm, 

loại màu trắng không lõi, đã qua sử dụng; 02 lọ keo dán giấy, đã qua sử dụng; 01 

bật lửa ga, vỏ màu đỏ, đã qua sử dụng.  

- Tịch thu cho tiêu hủy: 01 thùng cattong niêm phong mẫu vật hoàn lại sau 

giám định ghi ký hiệu M10 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, bên trong 

có 11kg pháo; 01 thùng cattong niêm phong ký hiệu M5, bên trong có 2,56g 

thuốc pháo nổ, là mẫu vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an; 01 

thùng cattong niêm phong ký hiệu M6, bên trong có 23,8g thuốc pháo nổ, là mẫu 

vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an; 01 thùng cattong niêm 

phong ký hiệu M9, bên trong có 0,4g thuốc pháo nổ, là mẫu vật hoàn lại của Viện 

khoa học hình sự - Bộ Công an; 01 thùng cattong niêm phong ký hiệu M1, bên 

trong có 1130g KCLO3, là mẫu vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - Bộ 

Công an; 01 thùng cattong niêm phong ký hiệu M2, bên trong có 1070g Lưu 

Huỳnh, là mẫu vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an; 01 thùng 

cattong niêm phong ký hiệu M3, bên trong có 490g KCLO3, là mẫu vật hoàn lại 

của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an; 01 thùng cattong niêm phong ký hiệu 

M4, bên trong có 170g bột than, là mẫu vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - 

Bộ Công an; 01 thùng cattong niêm phong ký hiệu M7, bên trong có 55,2g 

KCLO3, là mẫu vật hoàn lại của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an; 01 thùng 
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cattong niêm phong ký hiệu M8, bên trong có 0,4g CaCO3, là mẫu vật hoàn lại 

của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an.  

 (Số lượng và đặc điểm của vật chứng Theo quyết định chuyển vật chứng số 

15/QĐ-VKS-TL ngày 20/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lữ, tỉnh 

Hưng Yên). 

[4] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc 

Hội.  

Bị cáo Vũ Đức Th phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm. 

[5] Về quyền kháng cáo: Án xử sơ thẩm công khai có mặt bị cáo; người đại 

diện hợp pháp cho bị cáo; người bào chữa cho bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan anh L, anh M. Vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

H, anh H1, anh T2, anh Tr, anh H2, chị H5. Báo cho bị cáo và các đương sự có 

mặt biết được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối 

với các đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án. 

Nơi nhận:    
- VKSND huyện TL; 

- Công an huyện TL; 

- Chính quyền địa phương; 

- Phòng nghiệp vụ TAND tỉnh Hưng Yên; 

- Bị cáo; 

- Người có QLNVLQ; 

- Chi cục THADS huyện TL; 

- Lưu hồ sơ án phạt nhân thân; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                                             
 

                         Nguyễn Thị Lý 
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